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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng 
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, Bộ Công an báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với việc đề nghị xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách


- Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/1/2001 và được sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Với 65 Điều, thể hiện trong 09 Chương, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) đã quy định toàn diện về công tác phòng cháy, công tác chữa cháy; tổ chức lực lượng, phương tiện; đầu tư cho hoạt động PCCC và quản lý nhà nước đối với công tác này, tạo cơ sở pháp lý vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Cùng với việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; trong đó quy định chức năng quản lý nhà nước về CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC. 
Sau khi Luật PCCC năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) được thông qua và có hiệu lực thi hành, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được ban ban hành nhằm tăng cường công tác PCCC và CNCH. Cụ thể như sau:
- Tầm quan trọng, vai trò, vị trí công tác PCCC và CNCH đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm, cụ thể như:
+ Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC: chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

+ Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Khoá XIII về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC, CNCH.
- Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác PCCC và CNCH và xây dựng luật:

+ Nghị quyết số 99/2019/QH14 thông qua ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: tổng kết, rà soát, nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ động rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

+ Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
+ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
+ Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, giao Bộ Công an chủ trì: nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

+ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, giao Bộ Công an chủ trì: nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật PCCC, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật (sau khi tổng kết 10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC).

+ Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, giao Bộ Công an chủ trì: tổng kết thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, việc thể chế hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác PCCC và CNCH nói riêng nêu trên thành pháp luật là cần thiết để giải quyết được việc hợp tiến, hợp pháp các quy định trên cơ sở kế thừa, khắc phục, xây dựng các chính sách mới phù hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, phát huy nguồn lực xã hội và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập, phát triển.
- Sau hơn 20 năm thực hiện Luật PCCC, 10 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các chủ trương, chính sách và pháp luật về PCCC và CNCH đã đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác PCCC và CNCH là một bước quan trọng, góp phần nâng cao ý thức của người dân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những thành tựu đạt được, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống lý luận và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, một số nội dung trong Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đã bộc lộ hạn chế, bất cập so với yêu cầu thực tiễn, cụ thể như: (1) một số quy định của Luật còn mang tính nguyên tắc chung chung cần quy định rõ hơn; (2) một số quy định của Luật có tính khả thi chưa cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; (3) một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được bổ sung mới trong Luật; (4) hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản khác có liên quan.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc xây dựng và ban hành Luật PCCC và CNCH sẽ khắc phục được những hạn chế, bất của của pháp luật về PCCC, CNCH hoàn thiện hành lang pháp lý về PCCC và CNCH theo mục tiêu sau:
2.1. Mục tiêu chung

- Thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và điều ước quốc tế có liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý về PCCC và CNCH bảo đảm yêu cầu sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn.

- Khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách để có hệ thống cơ chế, chính sách hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. 
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và điều ước quốc tế có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

- Hoàn thiện quy định pháp luật về PCCC và CNCH để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực PCCC và CNCH; thống nhất giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa PCCC, CNCH và phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Để đạt được các mục tiêu trên, sau khi rà soát các quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực CNCH, cùng hệ thống pháp luật hiện hành; xuất phát từ yêu của thực tiễn, Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật PCCC và CNCH tập trung giải quyết đối với 02 nhóm chính sách sau đây:
1. Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1.1. Xác định vấn đề bất cập

- Vấn đề 01: Một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được bổ sung mới trong Luật, như: (1) chưa có quy định trong luật về lĩnh vực CNCH; (2) chưa có một số quy định trong luật công tác nghiệm thu về PCCC, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH…; (3) một số ngành nghề tư vấn về kinh doanh dịch vụ PCCC và CNCH trong luật chưa quy định; (4) công tác đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; (5) phương tiện CNCH chưa được quy định cụ thể trong Luật.
- Vấn đề 02: Quy định về PCCC và CNCH chưa phù hợp với thực tiễn, như: (1) việc phân công trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH giữa các Bộ, ngành, địa phương còn chồng chéo, chưa phù hợp với điều kiện thực tế; (2) việc thực hiện trách nhiệm của các đối tượng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình) chưa quan tâm thường xuyên, liên tục, có lúc công tác PCCC và CNCH khoán trắng cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; (3) khái niệm, nội hàm của một số từ ngữ (cơ quan, tổ chức, loại hình cơ sở, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh…) chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc xác định phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý phục vụ công tác tác phân công, phân cấp quản lý còn hạn chế, bất cập; (4) Luật PCCC chưa quy định kiểm tra về PCCC và CNCH, phòng ngừa CNCH để làm căn cứ quy định cụ thể ở văn bản dưới Luật; (5) nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, về con người thực hiện các hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC, đáp ứng nhu cầu cần thiết của các cơ quan, tổ chức, cơ sở trong khi hiện trong luật chưa quy định. 

- Vấn đề 03: Một số quy định của Luật có tính khả thi chưa cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, như: (1) quy định về PCCC chung đối với cơ sở chưa đầy đủ theo yêu cầu thực tiễn hiện nay, một số nội dung trùng nhau (các điều khoản quy định về yêu cầu về PCCC đối với cơ sở và 09 loại hình công trình đặc thù đang được bố cục 10 Điều dẫn đến bố cục và một số nội dung bị trùng lặp); (2) chưa quy định rõ về xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; (3) thẩm quyền phê duyệt phương án được quy định ở nhiều cấp (Bộ; UBND cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã; Công an cấp tỉnh, cấp huyện; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH;...) dẫn đến nhiều bất cập, vướng mắc và chất lượng phương án không bảo đảm yêu cầu; (4) quy định giao quyền huy động lực lượng và phương tiện của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để chữa cháy cho người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC là chưa phù hợp với quy định khác; (5) một số địa phương, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện chưa có đội Cảnh sát PCCC và CNCH (có 08 tỉnh chỉ có duy nhất một đội đặt tại trung tâm hành chính của tỉnh, bán kính bảo vệ lên đến hàng chục, hàng trăm km); (6) mô hình đội dân phòng hầu như chưa được thành lập đầy đủ ở các cấp hành chính theo quy định của Luật PCCC, hầu hết đội dân phòng cấp thôn chỉ mang tính hình thức, thực hiện nhiều nhiệm vụ (PCCC, hỗ trợ đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở...), đội viên tham gia nhiều ban, đội,... (7) một số đối tượng quy định phải thành lập đội PCCC chuyên ngành chưa cụ thể về quy mô, tính chất hoạt động, chủ thể quản lý dẫn đến khó khăn trong việc thành lập đội PCCC chuyên ngành; mặt khác, quy định cơ sở không thuộc diện trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới cơ sở mà thành lập đội PCCC chuyên ngành thì không phù hợp; (8) một số nơi chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở còn rất hạn chế, hoạt động còn mang tính hình thức do thành viên các đội PCCC cơ sở hầu hết là cán bộ, công nhân viên kiêm nhiệm, chỉ làm việc trong giờ hành chính; (9) lực lượng PCCC tình nguyện chưa được tổ chức thực hiện do chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia.
- Vấn đề 04: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản khác có liên quan, như: (1) hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC rừng đã quy định cụ thể tại Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật, trong khi đó Luật PCCC cũng quy định về PCCC rừng dẫn đến chồng chéo khó thực hiện; (2) Luật PCCC quy định “Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc” không phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; (3) quy định về công tác tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động được quy định tại các hệ thống văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH và các văn bản có liên quan dẫn đến có nội dung chồng chéo; (4) quy định về nội dung Thanh tra PCCC chưa thống nhất với quy định Luật Thanh tra năm 2022.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Bổ sung nội dung quy định về CNCH vào Luật PCCC nhằm đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

- Bổ sung một số quy định về PCCC và CNCH phù hợp (như quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH, nghiệm thu PCCC, kiểm tra an toàn PCCC,…) phù hợp với thực tiễn.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về PCCC và CNCH khắc phục những hạn chế, bất cập của của pháp luật về PCCC, CNCH; hoàn thiện hành lang pháp lý về PCCC và CNCH và thống nhất giữa các văn bản pháp về PCCC, CNCH, các văn bản pháp luật khác có liên quan.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về phòng cháy và chữa cháy trong Luật hiện hành và các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ. 
- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng:
+ Bổ sung lĩnh vực CNCH vào phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy của Luật.
+ Bổ sung thuật ngữ, định nghĩa trong luật để làm rõ nội dung yêu cầu, xác định nội hàm các quy định về PCCC và CNCH, như: tổ liên gia PCCC; Chủ đầu tư; thẩm định về PCCC; thẩm tra về PCCC; thiết bị PCCC; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, kinh phí phòng cháy chữa cháy; hoạt động tư vấn về PCCC; dự án đầu tư xây dựng; cơ sở; khu dân cư; người đứng đầu cơ sở; chủ hộ gia đình; cứu nạn; cứu hộ; sự cố, tai nạn...
+ Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm PCCC và CNCH nhằm điều chỉnh phạm vi trách nhiệm của, người dân, người đứng đầu cơ sở..... Bổ sung quy định thành viên trong tổ liên gia an toàn PCCC tham gia vào Đội dân phòng.
+ Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCCC và CNCH nhằm điều chỉnh phạm vi trách nhiệm của UBND các cấp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; các cơ quan báo chí; các tổ chức Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đoàn thể khác…

+ Bổ sung lĩnh vực CNCH về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy để đồng bộ với Luật ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: bổ sung ngành nghề tư vấn về kiểm tra an toàn PCCC, thẩm duyệt PCCC, thi công, bảo dưỡng, bảo trì... hệ thống PCCC nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở.

+ Bổ sung chế độ, chính sách đối với người tham gia CNCH.

+ Bổ sung quy định CNCH vào Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy.
+ Bổ sung lĩnh vực CNCH trong quan hệ hợp tác và giúp đỡ, hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định hành vi thi công khi chưa được thẩm duyệt và đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu đối với tất cả công trình, phương tiện giao thông thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu đều bị nghiêm cấm.
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng cháy theo hướng:
(1) Bổ sung một số nội dung trong biên pháp cơ bản về PCCC, như các biện pháp phòng cháy trong đầu tư xây dựng, hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC trong đầu tư xây dựng và tuyên truyền huấn luyện về PCCC nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thống nhất trong các văn bản quy định hiện hành.

(2) Bổ sung quy định về quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH (như: bảo đảm các quy định, điều kiện an toàn PCCC; bố trí đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; cấp nước chữa cháy; thông tin liên lạc chữa cháy; giao thông phục vụ xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...) trong quy hoạch đô thị, nông thôn.
(3) Về công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC: (i) quy định cơ quan Công an chỉ thực hiện việc thẩm định thiết kế đối với hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy, chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới); bổ sung quy định về thẩm tra đối với thiết kế về PCCC; (ii) đối với các nội dung liên quan đến kết cấu, thoát nạn, ngăn cháy và các hệ thống khác có liên quan (không phải hệ thống PCCC) quy định rõ trách nhiệm thẩm định chuyên ngành của các đơn vị liên quan; (iii) bổ sung quy định về nghiệm thu về PCCC.

(4) Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thiết kế dự án và các nội dung liên quan về PCCC; tăng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng, điện lực, cấp thoát nước và chính quyền cấp cơ sở; xác định rõ trách nhiệm trong công tác PCCC giữa cơ quan Công an với các cơ quan quản lý chuyên ngành; bổ sung quy định về trách nhiệm cho các đơn vị, thiết kế, thi công, giám sát công trình về PCCC.
(5) Bổ sung quy định kiểm tra về PCCC và CNCH (đối tượng, nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra).

(6) Sửa đổi, bổ sung quy định an toàn phòng cháy: (i) bổ sung quy định nhà ở hộ gia đình phải có phương án thoát nạn khi xảy ra cháy; các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ngoài các yêu cầu của nhà ở hộ gia đình phải có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực sinh hoạt và khu vực kinh doanh, có lối thoát nạn khẩn khẩn cấp thứ hai; (ii) bổ sung quy định phạm vi khu dân cư; sửa đổi, bổ sung yêu cầu phòng cháy khu dân cư cho phù hợp với thực tiễn; (iii) sửa đổi, bổ sung quy định PCCC đối với rừng phù hợp với Luật Lâm nghiệp; (iv) sửa đổi, bổ sung một số nội dung yêu cầu về PCCC đối với cơ sở và các loại hình cơ sở phù hợp với tình hình thực thế trong công tác phòng cháy và chữa cháy hiện nay; (v) sửa đổi, bổ sung yêu cầu phòng cháy đối với khu công nghiệp, khu công nghệ cao phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như: bỏ quy định “Khu chế xuất”
, bổ sung quy định mỗi khu công nghiệp (gồm nhiều phân khu đầu tư ở các giai đoạn khác nhau và giao cho các đơn vị kinh doanh khai thác hạ tầng khác nhau) chỉ thành lập 01 đội PCCC cơ sở hoặc chuyên ngành; định mức trang bị phương tiện chung cho toàn khu công nghiệp (không tách riêng từng phân khu). 

(7) Sửa đổi, bổ sung quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ phù hợp với pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

+ Sửa đổi, bổ sung quy quy định về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo hướng: (1) bổ sung quy định rõ thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của Bộ Công an, Chủ tịch UBND các cấp; Bỏ quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các địa phương giáp ranh phải xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu; (2) sửa đổi, bổ sung quy định người chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là người có chức vụ cao nhất chỉ huy đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại nơi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố là người chỉ huy; quy định người chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc lực lượng Công an chỉ được quyền huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Công an nhân dân thuộc phạm vi quản lý để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trường hợp vượt quá thì đề nghị người có thẩm quyền huy động để phù hợp với thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy; (3) bổ sung quy định CNCH phù hợp với quy định chữa cháy của chương III chữa cháy, và sửa tên là Chương III chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức lực lượng PCCC: (1) bổ sung nhiệm vụ CNCH cho lực lượng PCCC để thống nhất các lực lượng PCCC tại chỗ, chuyên nhiệp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng; bổ sung lĩnh vực CNCH cho lực lượng PCCC tình nguyện; (2) sửa đổi, bổ sung quy định việc thành lập, quản lý đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành phù hợp với tình hình thực tiễn về quy mô, tính chất hoạt động của các cơ sở; (3) bổ sung nhiệm vụ CNCH cho lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở; (4) bổ sung lĩnh vực CNCH trong việc huấn luyện, bồi dưỡng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều động và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành; (5) sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC phù hợp với mô hình tổ chức hiện nay của lực lượng Công an nhân dân; bổ sung trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với nhiệm vụ CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC.
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về phương tiện và đầu tư hoạt động PCCC theo hướng: (1) sửa đổi, bổ sung quy định về trang bị phương tiện PCCC đối với cơ sở, thôn, hộ gia đình và phương tiện giao thông cơ giới phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; bổ sung trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; bổ sung quy định phương tiện PCCC phải được quản lý chất lượng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa; bổ sung quy định phương tiện CNCH khi sản xuất, nhập khẩu; (2) bổ sung nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động PCCC từ Quỹ phòng PCCC và CNCH; bổ sung ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động công tác CNCH; bổ sung khuyến khích đầu tư cho hoạt động CNCH.
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo hướng: (1) sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về quản lý nhà nước về PCCC và CNCH phù hợp với công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế; (2) sửa đổi, bổ sung nội dung và trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; (3) bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; (4) Sửa đổi, bổ sung quy định thanh tra PCCC thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về phòng cháy và chữa cháy trong Luật hiện hành và các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ. 

a) Về mặt tích cực: 
- Tác động về kinh tế: không phát sinh chi phí về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho Nhà nước.

- Tác động về xã hội: không gây tác động mới cho xã hội.

- Tác động về hệ thống pháp luật: không phát sinh quy định mới của pháp luật.
- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động về giới: không có tác động về giới.
b) Về mặt tiêu cực
- Tác động về kinh tế: trong những năm tới đây, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh, số lượng dự án, công trình xây dựng, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất tiếp tục tăng cao; sự gia tăng về dân số, mật độ dân cư tại các khu đô thị, thành phố lớn tiếp tục là những yếu tố trực tiếp tác động đến công tác PCCC và CNCH; theo đó tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, tình hình cháy, nổ giai đoạn 2012-2022 so với giai đoạn trước 2001-2011 tăng 13,5% (31.828 vụ giai đoạn 2013-2022/28.050 vụ giai đoạn 2001-2011), thiệt hại về người tăng 39,4% (1.112 người giai đoạn 2013-2022/798 người giai đoạn 2001-2011), thiệt hại về tài sản tăng 382,4% (21.661,3 tỷ đồng giai đoạn 2013-2022/4.490,6 tỷ đồng giai đoạn 2001-2011). Tuy nhiên, nếu vẫn giữ nguyên các quy định về PCCC và CNCH như hiện nay thì sẽ không quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH dẫn đến buông lỏng, đùn đẩy trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH dẫn đến tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài.

- Tác động về xã hội: nhận thức chung về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về PCCC và CNCH khó được nâng cao; các cơ quan, tổ chức, cá nhân không quan tâm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH; ngoài ra việc tạo điều kiện cho hoạt động lĩnh vực PCCC và CNCH gặp khó khăn, vướng mắc, không thể chế hóa được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác PCCC và CNCH.

- Tác động về hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH không bảo đảm được tính đầy đủ, khả thi do một số vấn đề chưa có quy định điều chỉnh hoặc tuy đã có quy định điều chỉnh nhưng không còn phù hợp với thực tiễn như đã nêu tại mỗi vấn đề ở trên. Cứu nạn, cứu hộ chưa có quy định pháp luật mang tính đặc thù để điều chỉnh.

- Tác động về thủ tục hành chính: tuy phương án 1 không làm phát sinh thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH, nhưng trên thực tế thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ không đồng bộ và giải quyết triệt để như: việc cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về CNCH; xây dựng phương án chữa cháy và xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ…

- Tác động về giới: không có tác động về giới.
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
a) Về mặt tích cực: 

- Tác động về kinh tế: việc hoàn thiện các quy định về PCCC và CNCH sẽ tạo cơ sở pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn. Đồng thời, bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, sẽ thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
- Tác động về xã hội: thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH sẽ mang lại những tác động tích cực về hội, cụ thể như: (1) việc hoàn thiện các quy định về PCCC và CNCH sẽ tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về vị trí, vai trò của PCCC và CNCH. Qua đó, khuyến khích được các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các lực lượng xã hội tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH theo nguyên tắc thống nhất, biện pháp phù hợp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho người dân cùng được hưởng lợi; (2) nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc đầu tư trang bị phương tiện PCCC, kiểm tra về PCCC, duy trì các điều kiện an toàn PCCC; trách nhiệm đối với công tác PCCC của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và của các cơ quan có liên quan; (3) việc hoàn thiện các quy định về CNCH sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho toàn xã hội tham gia lĩnh vực CNCH; (4) xã hội hóa công tác PCCC, mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện cơ sở vật chất và con người được thực hiện; quy định về văn bằng chứng chỉ…
- Tác động về hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH được hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, khả thi; khắc phục những hạn chế, bất cấp trong quy định pháp luật hiện hành và giải quyết được những bất cấp trong thực tiễn thi hành pháp luật.
- Tác động về thủ tục hành chính: Khắc phục được những bất cập trong thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH hiện hành. Đối với các thủ tục hành chính về PCCC và CNCH sẽ phát sinh (gộp giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; phương án chữa cháy và phương án CNCH; tư vấn thẩm duyệt thiết kế về PCCC…) xét trên góc độ quản lý và thi hành pháp luật, việc quy định đầu đủ thủ tục hành chính sẽ tạo sự rõ ràng, minh bạch về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Mặt khác, do hướng đến mục tiêu cải cách hành chính nên các quy định về thủ tục hành chính sẽ được quy định theo hướng đơn giản hóa để tổ chức, cá nhân thực hiện.
- Tác động về giới: không có tác động về giới.

b) Về mặt tiêu cực
- Tác động về kinh tế: giải pháp này làm phát sinh chi phí như: kinh phí để lập kế hoạch và triển khai thi hành luật, kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH,... Tuy nhiên, trong dài hạn, những giá trị kinh tế mà giải pháp này mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chi phí nêu trên.

- Tác động về xã hội: không có.
- Tác động về hệ thống pháp luật: không có.
- Tác động về thủ tục hành chính: giải pháp này sẽ làm phát sinh các thủ tục hành chính mà hiện nay chưa có, như: gộp giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; phương án chữa cháy và phương án CNCH; tư vấn thẩm duyệt thiết kế về PCCC…

- Tác động về giới: không có tác động về giới.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
So sánh 02 giải pháp trên, giải pháp 2 là giải pháp mang lại những tác động tích cực lớn nhất, thu hút được lợi ích về kinh tế và tác động xã hội tốt nhất, có tác động tích cực đối với hệ thống pháp luật hơn cả và mang lại tác động tích cực về thủ tục hành chính. Do đó, đề xuất lựa chọn giải pháp 2 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật PCCC và CNCH. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.
2. Chính sách 2: Quy định phân công trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Trong quản lý nhà nước nói chung, việc phân công trách nhiệm quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng, dựa trên các nguyên tắc phù hợp và thống nhất; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và đảm bảo không chồng chéo; phù hợp với đặc thù và khả năng thực tế; đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo đơn vị hành chính; phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng tiếp nhận phân công, phân cấp của các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đảm nguyên tắc hiệu quả; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH chưa mang tính thống nhất và đồng bộ cao. Việc phân công đã Luật hóa (Điều 58) nhưng còn thiếu cơ chế, chính sách để triển khai đồng bộ, đảm bảo thực thi có hiệu quả:
- Chưa quy định cụ thể và đầy đủ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Công an để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.
- Chưa quy định cụ thể về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện việc quản lý nhà nước về PCCC và CNCH ở địa phương.
- Theo quy định Điều 58 của Luật, phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện phòng cháy và chữa cháy rừng.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.

Ngoài ra, trong một số điều khoản khác, Luật cũng đã trực tiếp quy định trách nhiệm của: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 7), Cơ quan thông tin, tuyên truyền (Điều 6), Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 6) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 được ban hành, việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nói riêng đều bị điều chỉnh bởi hai luật này. Thực tiễn cũng cho thấy, hiệu quả quản lý nước về phân công, phân cấp gắn liền với việc phân quyền, trong khi việc phân quyền cho các cấp chính địa phương phải được quy định trong luật. Vì vậy, mà một số nội dung về phân cấp quản lý về PCCC và CNCH rất khó triển khai trong thực tiễn.
Việc khuyết thiếu những quy định cụ thể về phân công, phân cấp quản lý đã dẫn đến hiện tượng, trong một số trường hợp rất khó xác định và quy trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, dẫn đến tình trạng công tác PCCC và CNCH chưa khẳng định được mạnh mẽ vị trí, vai trò, giá trị của nó trong đời sống xã hội.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn và quy định pháp luật liên quan hoàn thiện quy định của Luật PCCC và CNCH để thống nhất phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo hướng đồng bộ, cụ thể, rõ trách nhiệm, có chế tài thực thi:
- Thực hiện phân công, phân cấp gắn đảm bảo các nguyên tắc về phân công, phân cấp trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan. Trong đó, có quy định cụ thể về nội dung phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương.
- Quy định rõ cơ chế, nguyên tắc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Bộ Công an trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về phân công, phân cấp trong Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về phân công, phân cấp trên cơ sở thực tiễn và quy định pháp luật liên quan hoàn thiện quy định của Luật PCCC và CNCH để thống nhất phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo hướng đồng bộ, cụ thể, rõ trách nhiệm, đảm bảo cơ chế thực thi hiệu quả:
- Cụ thể hoá hơn nữa nội dung phân công, phân cấp và quy định kiểm tra, thanh tra, kiểm soát việc thực thi trong Luật và Nghị định hướng dẫn.
- Phân rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại Chương VII Quản lý nhà nước về PCCC và CNCH: Chính phủ; Bộ Công an; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Quy định cụ thể, rõ hơn về nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh/thành phố, huyện, xã về PCCC và CNCH trong phạm vi địa bàn hành chính; trách nhiệm ban hành quy định về PCCC và CNCH cũng như quy định phân công, phân cấp quản lý PCCC và CNCH đảo bảo nguyên tắc nhất quán, dân chủ, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
- Cụ thể hóa hơn nữa nội dung quy định về công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát việc thực thi các quy định của Luật PCCC và CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về phân công, phân cấp trong Luật Phòng cháy và chữa cháy.
a) Tác động tích cực:

- Tác động về kinh tế: không phát sinh chi phí về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho Nhà nước.

- Tác động về xã hội: không gây tác động mới cho xã hội.

- Tác động về hệ thống pháp luật: không phát sinh quy định mới của pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động về giới: không có tác động về giới.

b) Tác động tiêu cực

- Tác động về kinh tế: nếu quy định phân công, phân cấp được giữ nguyên, trong một số trường hợp, rất khó xác định được rõ và cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân các cấp… trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Vì thế mà hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước không hiệu quả, dễ xảy ra hiện tượng làm sai hoặc đùn đẩy trách nhiệm, trong khi đó công tác PCCC và CNCH được xác định là bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Việc làm sai hoặc đùn đẩy trách nhiệm cũng đồng nghĩa với việc không tạo điều kiện thuận lợi hơn lĩnh vực PCCC và CNCH, từ đó làm giảm sức hấp dẫn môi trường đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
- Tác động về xã hội: không tạo điều kiện thuận lợi hơn trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Khó khuyến khích, thu hút được các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực PCCC và CNCH.
- Tác động về hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH không bảo đảm được tính đầy đủ, khả thi do nhiều vấn đề chưa có quy định điều chỉnh hoặc tuy đã có quy định điều chỉnh nhưng không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.
- Tác động về thủ tục hành chính: tuy phương án 1 không làm phát sinh thủ tục hành chính nhưng trên thực tế sẽ không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc phân công, phân cấp theo hướng thống nhất, khó quy trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.
- Tác động về giới: không có tác động về giới.
Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về phân công, phân cấp trên cơ sở thực tiễn và quy định pháp luật liên quan hoàn thiện quy định của Luật PCCC và CNCH để thống nhất phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo hướng đồng bộ, cụ thể, rõ trách nhiệm, đảm bảo cơ chế thực thi hiệu quả.
a) Tác động tích cực:

- Tác động về kinh tế: việc hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hoạt động lĩnh vực PCCC và CNCH gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tốt sẽ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; làm tăng sức hấp dẫn môi trường đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
- Tác động về xã hội: việc hoàn thiện các quy định phân công, phân cấp về quản lý PCCC và CNCH sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, khuyến khích, thu hút, huy động được các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực PCCC và CNCH.

- Tác động về hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH được hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, khả thi; khắc phục được những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành và giải quyết được những bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật.
- Tác động về thủ tục hành chính: (1) khắc phục được những bất cập trong thủ tục hành chính hiện hành; (2) đối với các thủ tục hành chính sẽ phân công rõ ràng các cơ quan quản lý nhà nước các ngành lĩnh vực phụ trách: việc quy định đầy đủ thủ tục hành chính sẽ tạo sự rõ ràng, minh bạch về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Mặt khác, do hướng đến mục tiêu cải cách hành chính nên các quy định về thủ tục hành chính sẽ được quy định theo hướng đơn giản hóa để tổ chức, cá nhân thực hiện.
- Tác động về giới: không có tác động về giới.
b) Tác động tiêu cực

- Tác động về kinh tế: không có. 
- Tác động về xã hội: không có.
- Tác động về hệ thống pháp luật: không có
- Tác động về thủ tục hành chính: giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động về giới: không có tác động về giới.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
So sánh 02 giải pháp trên, giải pháp 2 là giải pháp mang lại những tác động tích cực lớn nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất, có tác động tích cực đối với hệ thống pháp luật hơn cả và mang lại tác động tích cực về thủ tục hành chính. Do đó, đề xuất chọn lựa giải pháp 2 cho việc xây dựng Luật PCCC và CNCH. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH, Bộ Công an đã triển khai xây dựng và tổ chức lấy ý kiến về Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH, cụ thể như sau:
Bộ Công an đã gửi dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH để lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các đơn vị, địa phương. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Ngày ..... tháng ..... năm 2023, Bộ Công an đã đăng tải toàn văn các dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đồng thời đăng lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để lấy ý kiến rộng rãi đối với mọi đối tượng.

- Ngày ...... tháng ..... năm 2023, Bộ Công an đã có văn bản số ................. đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công an các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu kèm theo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH.
- Sau khi nhận được ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành có liên quan (có bản tổng hợp kèm theo) và hoàn thiện Hồ sơ.

- Ngày........tháng.......năm 2023, Bộ Công an đã có Công văn số ........... /BCA-PCCC&CNCH gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH. Tiếp thu nội dung, ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp, hồ sơ đã được chỉnh lý hoàn thiện trước khi có ý kiến chính thức.

- Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH số .......... ngày.......... tháng........ năm 2023 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã tiếp thu chỉnh lý hồ sơ gửi Chính phủ cho ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành

Việc tổ chức thi hành Luật PCCC và CNCH liên quan đến các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Do đó, trách nhiệm thi hành luật là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; trong đó:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, có trách nhiệm chính với vai trò là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật.

- Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ tổ chức thi hành Luật PCCC và CNCH.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương.

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính sách.
- Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đánh giá, theo dõi tình hình thực thi chính sách.

- Các tổ chức xã hội có quyền đánh giá thực thi chính sách làm căn cứ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.
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- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;

- Lưu: VT, PCCC&CNCH(P1).
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm


DỰ THẢO








� Theo quy định tại Nghị định số 35/2022.NĐ-CP “Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.


� Văn bản hợp nhất Luật Phòng cháy và chữa cháy





